
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

 KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

STT MSSV TÊN SINH VIÊN LỚP KHÓA

1 1151020424 Lê Sơn Bình XD11DB01 2011

2 1254040456 Trần Phương Thủy Tiên KT12DB01 2012

3 1254040368 Lê Trúc Quỳnh KT12DB02 2012

4 1254010323 Trương Kim Ngân QT12DB01 2012

5 1254012693 Võ Phương Ngân QT12DB01 2012

6 1254032163 Bùi Phạm Thùy Khang QT12DB01 2012

7 1254010493 Nguyễn Công Thiện QT12DB03 2012

8 1254030496 Trần Nguyễn Ngọc Tuyết QT12DB03 2012

9 1257010327 Trần Kim Yến TA12DB01 2012

10 1257010210 Nguyễn Minh Tâm TA12DB01 2012

11 1257010265 Nguyễn Hoàng Thanh Trang TA12DB01 2012

12 1254030279 Phạm Thị Tuyết Nhi TC12DB01 2012

13 1254062003 Hoàng Diệu Anh TC12DB01 2012

14 1154010329 Đặng Thị Kim Ngân TC12DB02 2012

15 1254010689 Nguyễn Thị Hoàng Yến TC12DB03 2012

16 1254030483 Nguyễn Hoàng Hạnh Trúc TC12DB03 2012

17 1254032105 Lê Ngọc Thanh Hân TC12DB03 2012

18 1354020004 Lê Vân Anh KT13DB01 2013

19 1354050014 Nguyễn Văn Diệu LK13DB01 2013

20 1355010010 Nguyễn Công Danh LK13DB01 2013

21 1356020030 Trần Duy Khoa LK13DB01 2013

22 1354060092 Nguyễn Thị Bích Liễu LK13DB01 2013

23 1354010216 Võ Thị Nhung Nhi QT13DB01 2013

24 1354012484 Đặng Kim Đăng Phú QT13DB01 2013

25 1354040163 Nguyễn Bùi Diệu Quỳnh QT13DB01 2013

26 1354010390 Trần Lê Khánh Uyên QT13DB01 2013

27 1354020010 Nguyễn Hoàng Bá QT13DB01 2013

28 1354010019 Hàng Gia Bảo QT13DB02 2013

29 1254010099 Hoàng Ngọc Giang QT13DB02 2013

30 1354010069 Ngô Thanh Hà QT13DB02 2013

31 1354010072 Khúc Mai An Hải QT13DB02 2013

32 1355010032 Vương Hoàng Khánh Linh QT13DB02 2013

33 1354010165 Hồ Hửu Lộc QT13DB02 2013

34 1357010071 Võ Nga My QT13DB02 2013

35 1354010231 Trịnh Thị Minh Nhựt QT13DB02 2013

36 1354010245 Lê Hoài Phúc QT13DB02 2013

37 1354010266 Phạm Tường Quyên QT13DB02 2013

38 1354040186 Nguyễn Thị Phượng Thắm QT13DB02 2013

39 1354020095 Huỳnh San Thanh QT13DB02 2013

40 134010352 Nguyễn Thị Thùy Trâm QT13DB02 2013

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CHÍNH KHÓA



STT MSSV TÊN SINH VIÊN LỚP KHÓA

41 1354010364 Lê Nguyễn Minh Triết QT13DB02 2013

42 1357010084 Trần Vũ Nghị TA13DB01 2013

43 1354010013 Nguyễn Hoàng Anh TN13DB01 2013

44 1354022164 Nguyễn Thị Hà TN13DB01 2013

45 1354030094 Đinh Như Thiện Nữ TN13DB01 2013

46 1354030118 Phan Thị Mai Thi TN13DB01 2013

47 1354032390 Hoàng Thanh Tùng TN13DB01 2013

48 1351020011 Võ Thanh Danh XD13DB01 2013

49 1351020051 Ngô Đức Khải XD13DB01 2013

50 1351020054 Phạm Anh Khoa XD13DB01 2013

51 1351020090 Lương Hoàng Phúc XD13DB01 2013

52 1454010407 Trương Xuân Trường KT14DB01 2014

53 1454040187 Mai Hồ Thảo Trang KT14DB01 2014

54 1456010066 Nguyễn Thị Trúc Ngân KT14DB01 2014

55 1454060031 Nguyễn Thị Ngọc Dung LK14DB01 2014

56 1454060032 Phan Thị Dung LK14DB01 2014

57 1454060035 Trần Thị Mỹ Dung LK14DB01 2014

58 1454060106 Nguyễn Huỳnh Vĩ Hòa LK14DB01 2014

59 1454060179 Nguyễn Thị Hồng Nga LK14DB01 2014

60 1454060196 Lê Minh Nhân LK14DB01 2014

61 1454060218 Đoàn Thị Phong LK14DB01 2014

62 1454060226 Nguyễn Thị Lê Phương LK14DB01 2014

63 1454060246 Nguyễn Văn Tân LK14DB01 2014

64 1454060280 Huỳnh Minh Anh Thư LK14DB01 2014

65 1454060337 Trần Thị Ánh Tuyết LK14DB01 2014

66 1454060360 Đặng Tường Vy LK14DB01 2014

67 1454010007 Đinh Nguyễn Quỳnh Anh QT14DB01 2014

68 1454010062 Ngô Hoài Giang QT14DB01 2014

69 1455010045 Huỳnh Mỹ Linh QT14DB01 2014

70 1454010165 Nguyễn Hiền Linh QT14DB01 2014

71 1454012505 Phạm Tố Nghi QT14DB01 2014

72 1454010297 Phan Minh Tài QT14DB01 2014

73 1454010411 Trần Thị Kim Tuyền QT14DB01 2014

74 1454010433 Lê Hoàng Phương Vy QT14DB01 2014

75 1454012454 Nguyễn Thị Ngọc Diễm QT14DB02 2014

76 1454010107 Nguyễn Trương Bích Hợp QT14DB02 2014

77 1454010129 Tô Chí Khang QT14DB02 2014

78 1454010224 Phan Lê Tài Nhân QT14DB02 2014

79 1454010360 Nguyễn Thị Phương Thy QT14DB02 2014

80 1454050146 Đào Thị Mai Trang QT14DB02 2014

81 1454012556 Mai Thị Thạch Trúc QT14DB02 2014

82 1457040006 Hồ Cẩm Bình TA14DB01 2014

83 1457012276 Dư Thị Phương Khanh TA14DB01 2014



STT MSSV TÊN SINH VIÊN LỚP KHÓA

84 1457010094 Tô Nguyễn Phương Mai TA14DB01 2014

85 1457010099 Huỳnh Thụy Ái My TA14DB01 2014

86 1457010168 Trịnh Thị Sen TA14DB01 2014

87 1457012318 Lê Thị Phương Thảo TA14DB01 2014

88 1457012325 Lê Trí Thiện TA14DB01 2014

89 1457050153 Trần Lê Bảo Trâm TA14DB01 2014

90 1457012341 Nguyễn Cao Trí TA14DB01 2014

91 1454032184 Lục Thị Kim Duyên TN14DB01 2014

92 1454030017 Lưu Mỹ Duyên TN14DB01 2014

93 1454010178 Nguyễn Quang Long TN14DB01 2014

94 1454030078 Trương Thảo Nguyên TN14DB01 2014

95 1454030096 Nguyễn Dương Minh Phương TN14DB01 2014

96 1454030145 Đỗ Công Tú TN14DB01 2014

97 1454030162 Lưu Nguyễn Thanh Xuân TN14DB01 2014

98 1451022206 Phùng Nguyễn Delta XD14DB01 2014

99 1451020080 Nguyễn Đắc An Long XD14DB01 2014

100 1451020124 Lý Trọng Quí XD14DB01 2014

101 1451020129 Dương Xuân Sang XD14DB01 2014

102 1451040044 Đàm Quang Thái XD14DB01 2014

103 1451020197 Trần Quang Vĩnh XD14DB01 2014


